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THÔNG BÁO
Về danh mục sách giáo khoa sử dụng tại trường năm học: 2023-2024
Theo chương trình giáo dục phổ thông mới


Trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông xin trân trọng gửi đến Qúy phụ huynh danh mục sách giáo khoa phục vụ năm học 2023-2024 như sau:
LỚP 6: BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

	STT
	Tên sách
	Tác giả

	1
	Toán 6 - Tập 1
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên).

	2
	Toán 6 - Tập 2
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên).

	3
	Ngữ Văn 6 - Tập 1
	Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp

	4
	Ngữ Văn 6 - Tập 2
	Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu,

	5
	Khoa Học Tự Nhiên 6
	Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương

	6
	Lịch Sử và Địa Lí 6
	Hà Bích Liên (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí)

	7
	Công Nghệ 6
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)

	8
	Giáo Dục Công Dân 6
	Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ biên)

	9
	Âm nhạc 6
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên)

	10
	Mĩ thuật 6
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)

	11
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên)

	12
	Giáo dục thể chất 6
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên)

	13
	Tin học – Cánh Diều
	Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm

	14
	Tiếng Anh 6 – Friends Plus – Student book
	Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam – Đại học OXFORD

	15
	Tiếng Anh 6 – Friends Plus – Workbook
	Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam – Đại học OXFORD

	16
	Achievers Grade 6 – Student’s Book with CLIL Book
	

	17
	Achievers Grade 6 – Workbook
	

	18
	Microsoft office Power Point 2016
	









LỚP 7: BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

	STT
	Tên sách
	Tác giả

	1
	Toán 7 - Tập 1
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),Trần Đức Huyên (Chủ biên).

	2
	Toán 7 - Tập 2
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),Trần Đức Huyên (Chủ biên).

	3
	Ngữ Văn 7 - Tập 1
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên )

	4
	Ngữ Văn 7 - Tập 2
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên )

	5
	Giáo Dục Công Dân 7
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên ), Bùi Hồng Quân ( Chủ biên)

	6
	Lịch sử và Địa lí 7
	Hà Bích Liên,Mai Thị Phú Phương(đồng Chủ biên,phần Lịch sử), Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên),Phan Văn Phú,Mai Phú Thanh (Chủ biên, phần Địa lí)

	7
	Khoa Học Tự Nhiên 7
	Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp,Tổng Xuân Tám( đồng Chủ biên )

	8
	Tin học 7 – Chân trời sáng tạo
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

	9
	Công nghệ 7
	Bùi Văn Hồng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)

	10
	Giáo dục thể chất 7
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên)

	11
	Âm nhạc 7
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên)

	12
	Mĩ thuật 7 - bản 1
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)

	13
	Hoạt động trải nghiệm 7 - bản 1
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên ( đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên ( Chủ biên)

	14
	Tiếng Anh 7 – Friends Plus – Student book
	Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam – Đại học OXFORD

	15
	Tiếng Anh 7 – Friends Plus – Workbook
	Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam – Đại học OXFORD

	16
	Achievers Grade 7 – Student’s Book with CLIL Book
	

	17
	Achievers Grade 7 – Workbook
	

	18
	Microsoft office Word 2016
	


LỚP 8: BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
	STT
	Tên sách
	Tác giả

	1
	Toán 8 - Tập 1
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên).

	2
	Toán 8 - Tập 2
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên).

	3
	Ngữ Văn 8 - Tập 1
	Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi (Đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp

	4
	Ngữ Văn 8 - Tập 2
	Nguyễn Thị Hồng Nam,Nguyễn Thành Thi (Đồng Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp

	5
	Khoa Học Tự Nhiên 8
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên),Mai Văn Hưng,Lê Kim Long,Vũ Trọng Rỹ(đồng Chủ biên)


	6
	Lịch Sử và Địa Lí 8
	Hà Bích Liên (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phan Văn Phú (Chủ biên phần Địa lí)

	7
	Công Nghệ 8
	Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)

	8
	Giáo Dục Công Dân 8
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),Bùi Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An

	9
	Âm nhạc 8
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên)

	10
	Mĩ thuật 8, bản 1 
	Nguyễn Thị Nhung(Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên)

	11
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 8, bản 1
	Đinh Thị Kim Thoa(Tổng Chủ biên), Lại Thị Yến Ngọc (Chủ biên)

	12
	Giáo dục thể chất 8
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên)

	13
	Tin học 8 – Chân trời sáng tạo
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên ),Hồ Thị Hồng,Quách Tất Hoàn

	14
	Tiếng Anh 8 – Friends Plus – Student book
	Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam – Đại học OXFORD

	15
	Tiếng Anh 8 – Friends Plus – Workbook
	Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam – Đại học OXFORD

	16
	Achievers Grade 8 – Student’s Book with CLIL Book
	

	17
	Achievers Grade 8 – Workbook
	

	18
	Microsoft office Excel 2016
	


LỚP 9
	STT
	Tên sách
	Tác giả

	1
	NGỮ VĂN 9/1
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	2
	NGỮ VĂN 9/2
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	3
	LỊCH SỬ 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	4
	ĐỊA LÍ 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	5
	GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	6
	HÓA HỌC 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	7
	VẬT LÝ 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	8
	TOÁN 9/1
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	9
	TOÁN 9/2
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	10
	ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	11
	SINH HỌC 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	12
	TIẾNG ANH 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	13
	CÔNG NGHỆ 9 -ĐIỆN
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	14
	ACCESS Grade 9 Student’s Book
	

	15
	ACCESS Grade 9 WorkBook
	




    											
